
STT Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Số báo danh Phòng thi 

1 Vũ Việt Anh Nam 13/07/1981 Hà Nam CKII0001 1

2 Quý  Bằng Nam 15/07/1985 Vũng Tàu CKII0002 1

3 Nguyễn Thị Sơn Hà Nữ 08/06/1974 Cà Mau CKII0003 1

4 Nguyễn Thế Hiên Nam 28/09/1966 An Giang CKII0004 1

5 Phạm Thị Hiếu Nữ 24/10/1985 Long An CKII0005 1

6 Hán Mạnh  Hưng Nam 02/02/1965 Phú Thọ CKII0006 1

7 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 17/03/1978 Hà Nội CKII0007 1

8 Văn Công Khanh Nam 07/10/1978 Hậu Giang CKII0008 1

9 Ngô Thanh Sơn Nam 01/01/1975 Tiền Giang CKII0009 1

10 Đậu Thị Thảo Nữ 14/05/1985 Nghệ An CKII0010 1

11 Trần Thị Thoan Nữ 28/09/1980 Hà Nội CKII0011 1

12 Phạm Ngọc  Thuân Nam 28/07/1971 Thái Bình CKII0012 1

13 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 12/09/1975 Quảng Nam CKII0013 1

14 Huỳnh Minh Triết Nam 07/06/1970 Đồng Tháp CKII0014 1

15 Nguyễn Xuân  Trung Nam 12/06/1980 Hải Dương CKII0015 1

16 Đặng Thị Thanh Y Nữ 09/09/1967 BR-VT CKII0016 1

Ghi chú: 
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